
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: y^'éSỌ /QĐ-ƯBND Hưng Yên, yigày^^ thảng^ năm 2025
QUYÉTĐỊNH

về việc giao tài san công cho các CO" quan, tố chức, đon vị thuộc cấp xã
trên địa bàn phưòng Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên để quản lý, sử dụng

CHỦ TỊCH ƯỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ6/6/2025;
Căn cứ Luật Quản ỉý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Luật sửa đoi, bo sung một số điều của Luật Chủng khoán, Luật Ke

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngãn sách nhà nước, Luật Quản ĩý, sử dụng
tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc
gia, Luật Xử lý v/ phạm hành chỉnh năm 2024 (Luật số 56/2025/QHỈ5);

Căn cử các Nghị định của Chính phủ: sổ Ỉ53/2025/NĐ-CP ngày
ỉ5/6/2025 sửa đôi, bo sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày
26/9/2023 của Chính phủ quy địrìh tiêu chuắn, định mức sử dụng xe ô tô; so
Ỉ55/2025/NĐ-CP ngày Ỉ6/6/2025 quy định tiêu chuắn, định mức trụ sở ỉàm
việc; sắ Ỉ25/2025/NĐ-CP ngày ỉ ỉ/6/2025 quy định về phân định thẳm quyền
của chính quyển địa phương 02 cấp trong ỉĩnh vực quản ỉý nhà nước của Bộ Tài
chỉnh; số ỉ27/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân cấp thẩm quyền
quản ỉý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công: số
ỉ86/2025/NĐ-CP ngày OỈ/7/2025 quy đinh chỉ tiết một sổ điều của Luật Quản
ỉý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định sổ ỉ5/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng
Chirĩh phủ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị;

Căn cứ Nghị quyết số 52Ỉ/2024/NQ-HĐND ngày ỉ ỉ/12/2024 của Hội
đổng nhân dãn tỉnh Hưng Yên quy định thâm quyền quyết đỉnh quản lý, sử dụng
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vì quàn lý của tỉnh
Hưng Yên;

Theo đề nghị của Sở Tài chỉnh tại Tờ trình số 35ỉ/TTr-STC ngày
Ị 5/ỉ 0/2025.

QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. - Giao nguyên trạng toàn bộ tài sản công (là trụ sở làm việc, cơ sở
hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) cho các cơ quan, tố chức, đơn vị thuộc cấp xã trên
địa bàn phường Trần Lãm để quản lý, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức
và chê độ quy định, cụ thê như sau:

i



+ Tên cơ quan nhà nước có tài sản giao: ủy ban nhân dân phường Trần Lãm
đã kế thừa quyền quản lý sử dụng từ ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình và ủy
ban nhân dân huyện Kiến Xương (trước khi kết thúc hoạt động) và 06 phường, xã
cũ: Trần Lãm, Kỳ Bá, Vũ Đông, Vũ Lạc, Vũ Chính, Tây Sơn, .

+ Tên cơ quan nhà nước được giao tài sản để quản lý, sử dụng: Đảng ủy,
ủy ban nhân dân phường Trần Lãm và các đơn vị trực thuộc.

+ Danh mục tài sản giao: Chi tiết theo Phụ lục số 01, 02 kèm theo.
- ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trần Lãm quyết định

giao tài sản công khác (không phải là trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô
tô) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp xã theo quy định tại Điều 6 Nghị
định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm tố chức thực hiện
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân phưòng Trần Lãm chịu trách nhiệm toàn diện

trước Pháp luật và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhCmg công việc được ủy quyền.
2. ủy ban nhân dân phường Trần Lãm chịu trách nliiệm toàn diện trước

ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về các nội dung, số liệu
báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tố chức, đơn vị được giao tài sản có trách nhiệm:
- Hoàn thiện, lim trừ hồ sơ về giao tài sản theo quy định của Luật Quản lý,

sử dụng tài sản công; hạch toán tài sản; đãng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
tài sản; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định của pháp luật; chi trả các
chi phí có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản (nếu có).

- Bố trí, sử dụng tài sản được tiếp nhận theo tiêu chuẩn, định mức và công
nãng sử dụng tài sản; tiếp tục thực hiện các nội dung chưa hoàn thành đối với
các tài sản cần xử lý; không chuyển giao quyền sử dụng tài sản cho cơ quan, tổ
chức, đơn vị khác hoặc sử dụng vào mục đích Idiác khi chưa được cấp có thẩm
quyền cho phép. Đồng thời, thực hiện việc kế thừa quyền hạn, trách nhiệm của
chủ đầu tư đế tiếp tục triển khai các thủ tục, nhiệm vụ liên quan đến tài sản tiếp
nhận (nếu có).

Điều 3, Sở Tài chính chịu trách nliiệm toàn diện trước úy ban nhân dân tỉnh và
các cơ quan có liên quan về các nội dung báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Tài
chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch ủy ban nhân dân
phường Trần Lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
-NliưĐiềii4; PHÓ CHỦ TỊCH
- Chù tịch, các PCT UBND tinh;
-Lãnh đạo VPUBNDtỉnh;
- Lưu; VT, TH

lyên Lê Huy



Phu lục sỗ 01

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG LÀ TRỤ sỏ LÀM VIỆC, co sỏ HOẠT ĐỘNG sự NGHIỆP
GIAO CO QUAN, ĐON VỊ THUỘC CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN PHUỜNG TRẦN LẰM ĐẺ QUẢN LY, sử DỤNG

STT

Tru-ác khi thực hiện sáp xếp. tồ chức lại
đcm vị hành chính

Sau khí thực hiện sắp xếp, tỏ chức lại đoti vị hành chính Thông tin cơ sỏ' nhà, dất
Mục đích sử dụng
cũa cơ sỏ" nhà, đất

Ghi chú

Tổng sổ

Theo hiện trạng Sau sáp xếp

Tên Trụ sở/cơ sờ
nhà, đất

Tên CO' quan/đơn vị
quãn lÝ, sử dụng

Tên cơ qiian/đoìi vị
quăn Iv, SŨ' dụng

Mục đỉch sir dụng trụ
sở/cơ sỏ'nhà, đấl Địa chỉ

Diện tích
dẩt (in2)

Diện rtch
sàn sử dụng

(ni2)

Trụ sô'
làm việc

Ccrsõ"

hoạt
động sự
nghiệp

Trụ só'
làm việc

Cơ sỏ'

hoạt
động sự
nghiệp

1 2 3 4 s ố 7 s 9 10 // 12 13 14

1
Trụ sờ UBND
phường Kỳ Bả

UBND phường Kỳ Bá
Trụ sở Đàna ùy
phường Trân Lâm

Trụ sở Đáng ủy,
HĐND, Mặt ưận tổ
quốc và các đoàn thề
Dhuờna Trần Lãm

Sổ 161, Đường Lê Đại
Hành, Phường Trẩn Lâm,
tinh Hưng Yên

5.098,00 2.455,50 1 1

2
Trụ sở UBND
phường Trần Lâm

UBND phường Trần
Lãin

UBND phướng Trần
Lảm

Trụ sở UBND phường
Trần Lảm, Trung lãm
hành chính công
nhườns Trần Lâm

SỔ 418, Phố Lý Thưởng
Kiệt, PliướiigTrần Lâm,
tinh Hưna Yẽn

3.979,00 1.754,50 1 1 1

3
Trạm Y tế xâ Vũ
Chinh

UBND xâ Vũ Chinh
UBND phường Trần
Lảm

Trạm Y tế Tố Tống Vân, Phường Trẩn
Lâm, linh Hung Yẻn

1.840,70 500,00 I 1 1

4 Trạm Y tế xâ Vũ Lạc UBND xả Vũ Lạc
UBND phirờna Trần
Làm

Trạm Y tế Tổ Nam Himg, Phường
Trần Lãm. tinh Hưng Yên 1.658,80 913,00 í 1 1

5
Trạm Y tế xã Vù
Đồng

UBNDxâ Vù Đông
UBND phường Trần
Lảm

Trạm Y tế Tổ Quang Tmng, Phường
Trần Làm, tinh Hưng Yên 1.983,00 550,00 I 1 1

6
Trạm Y tế xa Tây
Sơn

UBND xả Tây Sơn
UBND phường Trần
Lâm

Trạm Y tế TỐ Binh Sơn, Phường Trần
Lâm, tính Hưng Yên

2.880,30 756,00 I 1 I

7
Trạm Y tế phường
Trần Lâm

UBND PhườnaTrần
Lãm

UBND phường Trần
Lăm

Trạm Y tế
Số 74, đường Trần Lăm,
Phường Trần Làm, tinh
Hưng Yên

540,10 272,00 1 1 1

8
Trạm Y tẻ phưòng
Kỳ Bá

UBND phường Kỳ Bá
ƯBND phường Trân
Lâm

Trạm Y tể Tổ i3, Phường Trần Lâm,
tinh Hưng Yên

2.374,70 536,00 1 1 1

9
Tnrỉmg mầm non Kỳ
Bả

Trường mầm non Kỳ
Bá

Trưởng mầm non Kỳ
Bả

Trường mầm non Kỳ Bá

Co sở nhà đât sỗ 1 :NgÔ 221
Tô ì 4-Đường Lỗ Đại
Hành, Phường Trần Làm,
tình Hưng Yên

1.075,00 1.140,00 1 l 1

Cơ sở nhà đât sô 2: Khu
Tái định cư Đồng Lôi - Tổ
3, Phường Trần Lâm, tinh
Hưna Yên

1572.4 1.650,00 1 1 1
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STT

Tru-ỏ-c khi thực hiện sẳp xáp, tổ chức lại
đơn vị hành chính

Sau khi thụx hiện sắp xếp, tỗ chliv lại đon vị hành chính Thông tin cơ sỗ' nhà, dất
Mục dích sử dụng
của cơ sử nhà, đất

Ghi chú

Tỗng số

Theo hiện trạng Sau sắp xếp

Tên Trụ sử/cơ sớ
nhà, đất

Tên cor quan/đoti vị
quảo lý, sừ dụng

Tên cơ quan/đơn vị
quán lý, sử dụng

Mục đích sử dvng trụ
sở/ctf sở nhà, đất Địa chỉ

Diện tích
đẩt (m2)

Diện tích
sàn sử dụng

(m2)

Trụ sở
làm việc

Cơ sử

hoạt
dộng sự
nghiệp

Trụ sở
làm việc

Cữ sử
hoạt

động sự
nghiệp

/ 2 3 5 6 7 8 9 10 // 12 /3 l-l

10
Trường mầm non
Trần Lảm

Trường mầm non
Trẩn Làm

Tnrỡns mẳm non
Trần Lâm

Trirờna mầm non Trần
Lãm

Cơ SỞ nlià, đất số 01; Khu I -
Đường số 22, Tổ 5, phường
Trần Lăm, Tinh Hưng Yên

3.480,50 2.583,80 1 1 1

Cơ sỡ nhá, dắt số 02: Khu II
- TỔ 21, phường Trần Làm,
Tinh Hưng Yẻn

2.628,80 1.804,95 1 l 1

11
Truởng mầm non Vù
Chính

Trưởng mẩm non Vủ
Chính

Trường Iiiẩm non Vũ
Chính

Trườna mẩm non Vũ
Chính

Cơ sở nhà đâl sò 01: Tô

Trung Hòa- Phường Trần
Lâm, Hưns Yên

3.800,00 2.160,00 1 I 1

Cơ sở nhà đất sổ 02; Tổ
Đông Hải- Phường Trần
Lâm, Hưng Yên

3.335.40 1.664,00 I l 1

12
Truờng mầni non Vù
Đông

Trưởng mẳm non Vìi
E)ông

Trirờiia mầm non Vù
Đông

Trirờiia mâm non Vũ

Đông

Cơ sở nhà, đất số 01; Tổ
Hưne Đạo, Phường Trần
Lãm, Hưng Yên

6.457,20 556,00 ĩ ỉ 1

Cơ sở nhà, dất số 02: Tổ
Quang Trung, Phường Trần
Lâm, tình Hưna Yên

6.457,70 1.770,00 ỉ 1 1

13
Trưởng Mầm Non
Vù Lạc

Tnrcmg Mầm Non VQ
Lạc

Trưòtig Mẩm Non vo
Lạc

Trường Mầm Non VQ
Lạc

Khu A: Tỏ Nam Hưng,
Phườna Trằn Lâm, tinh
Hưng Yên

4.863,90 1.606,60 ỉ 1 l

Khu B: Tò Tam Lạc 2,
Phường Trần Làm, tinh
Hưng Yên

5.779,00 1.670,50 1 1 l

14
Trườiig Mâm non vo
Sơn

Trưởng Mầm non VĨI
Sơn

Trườna Mầm non Vũ
Sơn

Trướna Mầm non Vù
Sơn

Tỏ Đại Du, phường Trần
Lâm, tinh Hưng Yên

1.787,20 1.297,00 1 1 1

15
Trưởng mâm non Vù
Tây

Truởng mầm non Vù
Tây

Trưởng mẳm non Vù
Tây

Trưởng mâm non Vù
Tây

Cơ sở nhà, đất số 01: Tổ
Quang Minh, phường Trần
Lâm, tinh Hưng Yên

2.957,60 900,00 1 1 1

Cơ sở nhà, đất số 02: Tổ
Đại Hải, phường Trần Lăm,
tinh Hưng Yên

711,00 120,00 1 1 l

16
Trường Tiểu học Vù
Chính

Tmờng Tiểu học Vù
Chính

Tnrờng Tiểu học Vũ
Chính

Trưởng Tiều học Vù
Chính

Khu A: Tô Trung Hòa,
phường Trần Lâm, tinh
Hima Yên.

6.155,00 1.590,00 1 1 1

Khu B: Tô Đông Hâi,
phường Tran Lãm, tinh
Hưns Yẽn

9.119,00 520,00 1 l
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STT

Trtrór khi thụ-c hiện sắp xếp, tố chức lại
dem vị hành chính

Sau khi tliực hiện sáp xếp, tổ chức lại đon vị hành chính Thông tin Ctf sở nhà, đất
Mục dỉcii sfr dụng
của cơ só' niià, đất

Ghi chủ

Tông sế

Theo hiện {rạng Sau sỉp xếp

Tên Trụ sở/cơ sỏ-
nhà,đất

Tên cơquan/đ(m vị
quản lý, sử dụng

Tên cơquan/đoìi vị
quản lỹ, sử đụng

Mục đích sừ dụng trụ
sỏ'/co'sỏ'nhà, đất Đ{a chỉ

Diện tích
đất (in2)

Diện tích
sàn sử dụng

(m2)

Trụ sở
làm việc

Cơ sở
hoạt

động sự
nghiệp

Trụ sở
làm việc

Cơ sở

hoạt
động sự
nghiệp

! 2 J 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 I-l

17
Trườno Tiều học Vù
Lạc

Trường Tiều học Vũ
Lạc

Trường Tiểu học Vũ
Lạc

Truởna Tiểu học Vũ
Lạc

Khu A: Tô Nam Hưng,
phưởno Trần Lâm, tinh
Hưns Yên

3.006,90 1.437,00 1 1

Khu B: Tô Tam Lạc 2,
phướna Trần Lâm, tinh
Hưng Yên

3.344.10 1.667,00 1 i

18
Trưởng Tiêu học Vù
Tâv

Trướng Ticu học Vù
Tàv

TrưởneTiêu học Vù
Tâv

Trường Tiếu học Vù
Tàv

Tô Quang Minh, pliườna
Trán Lâm. Tinh Hưng Yôn 6.720,00 2.027,00 1 1

19
Trường Ticu học Kỳ
Đả

Trường Tiếu học Kỳ
Bá

Trường Tiểu học Kỳ
Bá

Trường Tiểu học Kỳ Bả
Sỏ 24, Nguyền Đinh Chinh,
lổ 8, phường Trần Lâin, tinh
Hưna Yên

5.582,00 5.478,00 1 1

20
TrườnaTiểu học
Trẩn Làm

Trưởng Tiểu liọc Trẩn
Lâm

Trường Tiểu học Trần
Lăm

Trưởng Tiểu học Trằn
Lăm

Khu A: sô 576 Đường Tràn
Lâm. Phường Trần lảm,
Tinh Hưns Yên

5.470,00 1.567,58 1 I

Khu B: Tổ 25. Phường Trần
lăm, Tinh Hưna Yên

1.602,00 983,60 1 1 1

21
Truởng Tiểu họcVìi
E)ông

Trưởiig Tiểu họcVù
Đông

Trường Tiểu họcVù
Đông

Trưởng Tiểu họcVũ
Đỏng

Tổ Quang Trung, Phường
Trần làm, Tĩnh Hưng Yên 6.140,20 2.627,00 1 1 /

■)■> Trường THCS Kỳ Bá Trưởng THCS Kỳ Bá Trưởng THCS Kỳ Bá Trường THCS Kỳ Bá
Số 22 Nauyễn Đình Chinh,
tồ 10, phường Trần Làm,
tinh Hưng Yên

7.297,90 4.672,00 1 1 I

23
Truởna THCS Trần
Lãm

Trường THCS Trân
Lãm

Trưởng THCS Trần
Lãm

Trường THCS Trần
Lãm

TỔ 5 Phường Trần lâm, Tình
Hưng Yên

11.172,40 4.295,00 1 l 1

24
Trưởng THCS Vũ
Chính

Trưàng THCS Vù
Chính

Trường THCS Vũ
Chinh

Trường THCS VQ
Chinh

To Tổng Văn. Phường Trần
Làm, tinh Hưng Yên

4.754,00 1.835,00 I 1 1

25
Trường THCS VQ
Lạc

Trường THCS Vù Lạc Trưởng THCS Vù Lạc Trường THCS VQ Lạc
Tổ Thượng cầm, Phường
Tràn Lãm, tinh Hưng Yên 10.273,00 2.018,00 1 1 1

26
TrưỉmgTHCS va
Đông

Trường THCS Vũ
Đỏng

Trường THCS VQ
Đông

Trường THCS Vù Đỏng
TỒ Quang Trung, Phường
Trần Làm, tinh Hưng Yỗn 6.805,00 1.353,00 1 I 1

27
Trường THCS Vũ
Tây

Trưởng THCS VQ Tây Truởng THCS Vù Tây Trường THCS Vù Tây
TỔ Binh Sơn, Phường Trần
lâm, Tinh Hưng Yên

8.586,40 1.738,50 1 1 1
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Trirớc khi thực hiện sắp xếp, tỗ chức I9Ì
dom vị hành chínb

Sau Mii thực hiện sỉp xếp, tẫ chức lại don vị hành chính Thdng tin Cữ sỡ nhà, đẩt
Mục dích sử dụng
cũa co* sở nhà, dất

Theo hiện trạng Sau sắp xếp

STT

Tên Trụ sử/cơ sở
nhà, đẩt

Tên C9 quan/đơn vị
quản lý, sử dụng

Tên cơ quan/đ<m vị
quán lý, sử đụng

Mực đích sứ dụng trụ
sở/cff sở nhà, đất Địa chỉ Diện tích

đất (in2)
Diện tích

sàn sử dụng
(m2)

Tỗng số Trụ sô-
làm việc

Cơ sở
hoỊt

động sự
nghiệp

Trụ sở
làm việc

Co' sỏ"

hoạt
dộng sự
nghiệp

Ghi chú

ì 2 3 V 5 6 7 8 9 Kì II 12 Ì3 14

28
Trưởng TH vảTHCS Trườna TH và THCS Trướiia TH và THCS

Tnrởng TH và THCS
Vù Sơn (Khu tiểu học)

Khu tiểu học: Tổ Quyểt
Tiến, phườnaTrần Lâm,
tình Hưng yên

4.338,00 1.025,00 l 1 1

Vù Sơn Vũ Sơn Vũ Sơn
Truờng TH và THCS
Vù Sơn (Khu THCS)

Khu THCS; Tổ Quyểt Tiến,
phưcmg Trần Lăm, tính
Hưng yên

3,463.50 906,00 I 1 1

Cộng 38 t 36 2 36
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Fliụlụcsổ02

DANH MỤC XE Ò TÔ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRÀN LÃM QUẢN LÝ, sử DỰNG
(Kèm theo Quyểt định s(ịịé^V/QĐ-UBND ngàyỊ^/IO/2025 của ủy ban nhàn dân tinh)

STT Danh myc xe ô tồ sé chỗ ngồi Nhin hiệu
Nỉm dưa vào

sử (lụng
SỐ nSm
sirdvng Gbỉ chú

/ 2 3 4 5 6 7

I Xe chức danh

II Xe chuyên dùng

1
Xc ô tô gÌHo l'BND phiròng
Trần LSni

l.l Xe ihu rác. Bién kiêm soẩt 17A-002 17 02 chò 2013 12

lĩl Xc phục vụ công liic cliiitig

1
Xc ố tô gian UBND phiròng
Trần LSni

I.l Biển kiểm soát 17B-0628 07 chả Toyota 2005 20
Xe ô tô tícp I\h(ìn từ Văn phòng HĐND-

UBND Thànli phố Thải Binii (cũ)
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